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STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú

1 0470161001 Phạm Quốc Anh 06/10/98 10 3.0 6 5.2

2 0470161003 Nguyễn Thanh Bình 19/05/96 10 4.0 5 5.1

3 0470161004 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 14/10/98 7 5.0 7 6.2 SV khiếu nại 

4 0470161005 Nguyễn Thị Hồng Châu 29/04/97 10 4.0 5 5.1 liên hệ thầy huấn

5 0470161008 Lý Hán Cường 31/03/98 10 5.0 6 6.0 huancaothang@gmail.com

6 0470161009 Nguyễn Thị Kim Dung 28/10/98 6 4.5 8 6.4

7 0470161010 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 23/12/97 10 4.0 7 6.1

8 0470161013 Đặng Thị Đào 16/12/95 7 5.0 7 6.2

9 0470161014 Nguyễn Hải Đăng 26/10/98 9 4.5 6 5.7

10 0470161015 Lâm Thị Ngọc Giàu 03/11/98 10 6.0 7 6.9

11 0470161019 Trịnh Gia Hân 12/10/98 7 4.0 6 5.3

12 0470161021 Hồ Minh Hoàng 11/07/95 10 5.0 7 6.5

13 0470161022 Huỳnh Tấn Hoài 22/08/97 4 6.0 7 6.3

14 0470161025 Trần Thị Như Huỳnh 27/07/98 4 3.0 2 2.6

15 0470161029 Đoàn Ngọc Đăng Khoa 28/12/98 7 4.0 5 4.8

16 0470161030 Nguyễn Anh Khoa 26/11/98 7 4.0 6 5.3

17 0470161033 Phạm Thị Tuyết Lê 18/08/96 10 6.5 8 7.6

18 0470161034 Phạm Thị Liễu 25/05/1998 10 5.0 6 6.0

19 0470161035 Nguyễn Thị Linh 19/03/98 7 2.0 7 5.0

20 0470161036 Nguyễn Thị Bích Loan 19/11/98 10 4.0 6 5.6

21 0470161037 Hà Thành Long 24/06/98 10 4.0 6 5.6

22 0470161038 Trần Minh Lợi 24/02/97 10 4.0 5 5.1

23 0470161039 Trần Thị Hương Bích Ngân 21/06/98 10 5.5 6 6.2

24 0470161040 Hồ Thanh Ngọc 25/10/98 9 6.0 7 6.8

25 0470161041 Hồ Thị Ngọc 11/03/98 7 2.0 4 3.5

26 0470161043 Phạm Thị Minh Nguyệt 24/05/97 7 4.5 7 6.0

27 0470161047 Đỗ Thị Kiều Oanh 18/11/98 10 5.5 6 6.2

28 0470161048 Nguyễn Văn Pháp 19/06/98 3 5.5 6 5.5

29 0470161054 Nguyễn Chí Tài 02/03/98 10 3.0 6 5.2

30 0470161055 Nguyễn Thanh Tài 03/11/97 5 1.5 1 1.6

31 0470161061 Phạm Thị Phương Thảo 05/11/97 7 4.0 2 3.3

32 0470161062 Lê Bá Thái 21/02/98 10 6.0 7 6.9

33 0470161065 Đồng Lê Kiều Thắm 03/11/98 10 5.0 6 6.0

34 0470161070 Trần Thị Thu Thủy 09/12/97 10 3.0 7 5.7

35 0470161071 Bạch Thị Anh Thư 28/02/98 10 5.5 6 6.2

36 0470161072 Bùi Thị Anh Thư 10/07/98 10 3.0 5 4.7

37 0470161074 Nguyễn Khải Trân 18/02/96 10 4.0 8 6.6

38 0470161075 Huỳnh Thị Thanh Trúc 19/12/98 4 5.0 6 5.4

39 0470161077 Nguyễn Thị Kim Tuyến 26/11/97 10 7.0 8 7.8
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40 0470161079 Nguyễn Thị Cẩm Tú 19/09/98 10 5.3 7 6.6

41 0470161080 Dương Đỗ Kim Uyên 29/12/98 10 5.1 7 6.5

42 0470161081 Nguyễn Thu Uyên 24/01/95 10 3.0 7 5.7

43 0470161082 Lê Thị Hồng Vân 16/01/98 4 5.0 6 5.4

44 0470161083 Lương Vũ Thùy Vân 18/06/97 10 6.5 8 7.6

45 0470161084 Nguyễn Thị Thanh Vi 17/11/98 10 6.3 7 7.0

46 0470161085 Nguyễn Quang Vinh 26/10/98 4 3.0 5 4.1

47 0470161087 Nguyễn Phạm Phúc Vũ 05/06/97 6 2.0 6 4.4

48 0470161088 Nguyễn Thị Thanh Xuân 02/01/98 7 5.0 7 6.2

49 0470141086 Phạm Hoàng Tú 11/09/1995 0 0.0 0 0.0

50 0470151040 Trần Phương Nam 17/09/97 4 3.0 6 4.6
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